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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Luận án đã thực hiện sàng lọc 25 mẫu cao MeOH của 16 mẫu cây theo hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase. Trong đó, mẫu cao MeOH của thân cây Sưng có đuôi (Semecarpus caudata) và vỏ thân cây Xuân thôn nhiều hoa (Swintonia floribunda) thể hiện hoạt tính ức chế tốt (giá trị IC50 lần lượt là 23.26 và 11.61 g mL-1).

Từ mẫu cao CHCl3 của thân cây Sưng có đuôi, 20 hợp chất đã được phân lập, bao gồm:

· 5 phenol: 2,6-dimethoxybenzoquinone (1), p-coumaric acid (2), methyl p-coumarate (3), 3,4-dihydroxybenzalactone (4), và ferulic acid (5).

· 3 diarylalkanoid: morachalcone A (6), semedienone (7), và semetrienone (8).

· 7 flavonoid: (–)-naringenin (9), (–)-eriodictyol (10), (+)-taxifolin (11), resokaempferol (12), quercetin (13), (Z)-aureusidin (14), và semecarpanone (15).

· 3 ligan: (+)-pinoresinol (16), (+)-syringaresinol (17), và (+)-episyringaresinol (18).

· 2 steroid: sitostenone (19) và daucosterol (20).

Từ mẫu cao EtOAc của vỏ thân cây Xuân thôn nhiều hoa đã phân lập được 22 hợp chất, bao gồm:

· 9 phenol: protocatechuic acid (21), methyl gallate (22), gallic acid (23), methyl orsellinate (24), isoeverninic acid (25), orcinol (26), tetracentronside A (27), integracin E (28), và n-heptacosyl trans-ferulate (29).

· 2 diarylalkanoid: isoliquiritigenin (30) và butein (31).

· 6 flavonoid: (–)-naringenin (9), (–)-eriodictyol (10), (+)-taxifolin (11), (–)-butin (32), (–)-fustin (33), và 3′,4′,7-trihydroxyflavone (34).

· 3 ligan: (+)-pinoresinol (16), (+)-syringaresinol (17), và (+)-epipinoresinol (35).

· 2 triterpenoid: friedelin (36) và ganoderic acid F (37).

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Từ mẫu cây Sưng có đuôi đã phân lập được 20 hợp chất, tất cả các hợp chất này chưa được phân lập trong chi Semecarpus. Trong đó, hợp chất diarylpentanoid 7, diarylheptanoid 8, và bischromanone 15 là ba hợp chất mới.
Từ mẫu cây Xuân thôn nhiều hoa đã phân lập được 22 hợp chất. Ngoại trừ hợp chất methyl gallate (22), tất cả các hợp chất còn lại chưa được phân lập trong chi Swintonia. Hợp chất dimer alkylresorcinol 28 là hợp chất mới, và hợp chất 25 chưa được phân lập trong tự nhiên và mới được công bố dữ liệu phổ NMR. Thêm vào đó, hợp chất triterpenoid 37 chưa được phân lập trong thực vật bậc cao.
Kết quả thử hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase cho thấy có 12/37 hợp chất thể hiện hoạt tính với giá trị IC50 < 100 M. Thêm vào đó, 3/4 hợp chất mới (7, 8, và 28) đều thể hiện hoạt tính, trong đó hợp chất diarylpentanoid 7 (IC50 = 0.033 M) và diarylheptanoid 8 (IC50 = 0.11 M) lần lượt thể hiện hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase mạnh hơn 1300 lần và 400 lần khi so sánh tương ứng với chất đối chứng dương là kojic acid (IC50 = 44.6 M).

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU: 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã phát hiện ra nhiều cây thuốc và hợp chất có khả năng ức chế enzyme tyrosinase nhằm định hướng cho việc nghiên cứu ứng dụng trong các ngành mỹ phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, và công nghiệp. 

Cần tiếp tục nghiên cứu hoạt tính làm trắng da của một số hợp chất có hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase mạnh trên các mô hình thử nghiệm in vivo nhằm định hướng ứng dụng.
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